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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Trong cơ chế nền kinh tế thị trường luôn chứa đựng những rủi ro được hình thành từ sự biến động của các nhân tố kinh tế cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Các doanh nghiệp, với vai trò là một trong các chủ thể của nền kinh tế cũng không nằm ngoài sự tác động của các nhân tố trên.
Theo Cục Thống kê, GDP năm 2014 tăng 5.98% so với năm 2013. Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Mặt khác, Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức tăng của năm 2013 là 6.6% và năm 2012 là 9.21%. Có thể nói năm 2014 là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. (1).
Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong năm 2014, kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị  trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Khó khăn của của doanh nghiệp  và  hộ  gia đình cũng giảm bớt.(2)  Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản đã ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm có những cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư nước ngoài đã có những biến chuyển tích cực hơn, …. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức cho nền kinh tế, song đã thể hiện sự đúng đắn, kịp thời, và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành. 
Tình hình vĩ mô trong năm 2014 cũng đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể là lạm phát đã ổn định và duy trì ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2014 tăng 1,84% so với cùng kỳ, CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh khoảng 7,6%. Từ năm 2012, Việt Nam bắt đầu chuyển sang vị thế xuất siêu trong quan hệ thương mại với các nước trên thế giới, năm 2014 ước xuất siêu 1,984 tỷ USD, cán cân thương mại năm 2014 tiếp tục thặng dư gần 2 tỷ USD và là mức thặng dư cao nhất trong những năm qua. Tỷ giá nằm trong tầm kiểm soát, tăng nhẹ và lãi suất được tiếp tục điều chỉnh giảm với mức trần là 5,5%, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân,  tăng  trưởng  trong  năm  vẫn  còn  những  khó  khăn  do:  (i)  kinh  tế toàn  cầu  phục  hồi  chậm  và  không  ít  bất  trắc; (ii)  giá  dầu  giảm  ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả  năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển; (iii) giá hàng hóa thế  giới  giảm, trong khi tốc độ  tăng  xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhanh, nhất là khu vực nước ngoài.(1)
Những chuyển biến của nền kinh tế cũng đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
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Nguồn: Tổng Cục Thống kê
Như vậy, trong một nền kinh tế chung chưa phục hồi, tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Những biến động của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó cần lưu ý rằng những dự báo về triển vọng phát triển trong tương lai cũng như những kế hoạch kinh doanh đã đề ra của Công ty có thể thay đổi theo biến động của nền kinh tế.
2. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính. Ngoài ra, sẽ có rủi ro biến động pháp lý do Việt Nam gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán - kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Những sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty khác nói chung.

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, MKV chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp, cũng như các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. Với đặc thù là một nền kinh tế đang phát triển, các chủ thể kinh tế cũng như các mối quan hệ kinh tế mới liên tục hình thành đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ thống quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Những thay đổi của hệ thống pháp luật, chính sách trong nước có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, có thể MKV sẽ phải điều chỉnh các chiến lược kinh doanh đã đề ra cho phù hợp với các chính sách mới.
3. Rủi ro đặc thù

Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào: Hiện nay nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất thuốc thú y hầu hết đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi giá cả luôn biến động. Sự biến động của các yếu tố đầu vào này tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm do vậy ảnh hưởng khả năng sinh lời của Công ty.

Rủi ro tỷ giá hối đoái: Trong hoạt động kinh doanh của mình, hàng năm Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài. Giá nguyên vật liệu có nguồn gốc từ nhập khẩu trên có thể bị tác động bởi những biến động về tỷ giá. Do đó, biến động về tỷ giá sẽ làm tác động không nhỏ đến chi phí đầu vào của Công ty và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã tiến hành phân tích, đánh giá và dự báo biến động giá cả đầu vào, từ đó chủ động nhập khẩu và tồn trữ vào thời điểm thích hợp.
Rủi ro về các rào cản kỹ thuật: Hòa nhập với kinh tế toàn cầu, ngành dược Việt Nam nói chung và ngành dược thú y nói riêng có nhiều cơ hội để phát triển, bên cạnh đó cũng phải đối mặt với những tiêu chuẩn, qui định nghiêm ngặt của các tổ chức thế giới trong ngành dược đề ra.

4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

4.1. Rủi ro của đợt chào bán 

Trong năm 2015, giá thị trường của MKV dao động tại mức giá 8.500 – 9.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, nếu diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán sẽ khiến các cổ đông không thực hiện quyền mua. Do đó, nếu số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được xử lý theo hướng: Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phù hợp theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu của MKV và xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian chào bán nếu xét thấy cần thiết.
4.2. Rủi ro của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 23.108.750.000 đồng xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam.
Quyết định đầu tư nhà máy sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP là một lựa chọn bắt buộc và đúng đắn của Ban lãnh đạo nhằm bảo đảm duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất của công ty đồng thời giúp Công ty có thể có những lợi thế nhất định về công nghệ sản xuất thuốc thú y hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cũng có  rủi ro nếu việc sử dụng tiền để đầu tư nhà máy không hiệu quả, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của cổ phiếu Công ty cũng như các lợi ích của cổ đông.
5. Rủi ro pha loãng EPS và pha loãng giá cổ phiếu

5.1. Rủi ro pha loãng EPS

Hiện tại, MKV có 2.689.163 cổ phần đang lưu hành. Giả sử đợt phát hành này, Công ty sẽ bán hết 100% số cổ phần thì số lượng cổ phiếu lưu hành của MKV sau phát hành là 5.000.000 cổ phiếu. Do số lượng cổ phiếu của Công ty tăng, nên sau khi phát hành thì thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Tại thời điểm phát hành thành công, EPS Công ty sẽ giảm so với trước khi phát hành tỷ lệ là  1 – (2.689.163 : 5.000.000) = 46,22%.
Tuy nhiên, việc EPS điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của MKV trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

5.2. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là MKV. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu, giá tham chiếu của MKV sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:
[image: image2.png]



Trong đó:

· PTC : giá tham chiếu của MKV trong ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu
· I : tỷ lệ vốn tăng (%)

· PRt-1 : giá cổ phiếu của MKV trước ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu
· PR : là giá cổ phiếu phát hành mới 

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua 2.310.875 cổ phần. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với tỷ lệ 85,93% vốn điều lệ trước khi thực hiện đợt phát hành. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
Cụ thể, giả định giá tham chiếu của cổ phiếu MKV vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:
	PTC =
	11.000 + 85,93% x 10.000
	= 10.538 

	
	1 + 85,93%
	


Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh và làm tròn là 10.500 đồng/cổ phiếu, giảm 500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường MKV trước ngày phát hành. Tuy nhiên trong trường hợp, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cao hơn giá tham chiếu của cổ phiếu MKV ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giả định là 9.000 VNĐ/cổ phiếu thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phần) thì không thực hiện điều chỉnh kỹ thuật thị giá cổ phiếu.
6. Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

7. Tổ chức phát hành

Ông Đào Mạnh Lương

Chủ tịch HĐQT 
Ông Vũ Tiến Đạt


Tổng Giám đốc

Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền
Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.
8. Tổ chức tư vấn

Ông 
Lê Thành Nam

 
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
(theo Giấy ủy quyền số 66/2015/MBS-UQ ngày 05/08/2015)
Bà 
Lê Thị Thu Hiền 

 
Chức vụ: Phó Giám đốc Khối IB
Ông 
Huỳnh Phước Nguyên 

Chức vụ: Chuyên viên Khối IB
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Tư vấn phát hành với Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty, MKV:
Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy 

Tổ chức phát hành: 
Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy 

MBS:
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
ĐHĐCĐ:
Đại hội đồng cổ đông

HĐQT:
Hội đồng quản trị

CBCNV:
Cán bộ công nhân viên

UBCKNN:
Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước

SGDCK:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
BHXH:
Bảo hiểm xã hội

CNĐKKD:
Chứng nhận đăng ký kinh doanh

BCTC:
Báo cáo tài chính

SXKD:
Sản xuất kinh doanh

TGĐ:
Tổng Giám đốc

PTGĐ:
Phó Tổng Giám đốc

QLCL:
Quản lý chất lượng

EPS:
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

HCNS:
Hành chính nhân sự 

KH - KD:
Kế hoạch - kinh doanh

DTT:
Doanh thu thuần

TSLĐ:
Tài sản lưu động

TSCĐ:
Tài sản cố định

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

9. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1. Tóm tắt quá trình hình thành - phát triển và những thành tích đã đạt được

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tiền thân là Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy được thành lập vào tháng 06/1990 trên cơ sở sáp nhập Trạm thú y huyện Cai Lậy và Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi huyện Cai Lậy. Sau 18 năm hình thành và phát triển Công ty đã trải qua những cột mốc đáng ghi nhận như sau:

Ngày 24/06/1998 Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy được sáp nhập vào Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang theo Quyết định số 1703/1998 QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang. (Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 1542 ngày 14/07/1995 của UBND tỉnh Tiền Giang).

Ngày 25/08/1998 Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được chính thức đổi tên thành Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy với tên giao dịch MEKOVET theo Quyết định số 2290/QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11/11/2002 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa theo quyết định Số 4630/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tiền Giang chuyển Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy thành Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 28/01/2003 với vốn điều lệ đăng ký là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Sau khi cổ phần hóa, Nhà nước chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty. Ngày 11/01/2006 UBND tỉnh Tiền Giang có công văn số 89/UBND-TM về việc bán tiếp 40% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy theo phương thức bán đấu giá. Đợt bán đấu giá phần vốn Nhà nước thực hiện thành công ngày 25/05/2006 đúng theo quy chế đấu giá. Đến thời điểm hiện tại Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần tại Công ty.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành chăn nuôi, thú y. Công ty luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm luôn được Công ty quan tâm, đầu tư thỏa đáng, để đưa ra thị trường các sản phẩm với chất lượng cao, giá thành hạ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt trong những năm gần đây, chúng tôi luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất hoàn chỉnh sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan quản lý chuyên ngành và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

Phương châm của Công ty là: “Tất cả vì chất lượng sản phẩm, vì lợi ích khách hàng, vì uy tín và sự phát triển của công ty”. Toàn thể nhân viên công ty luôn phấn đấu học tập, tiếp thu khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới để phục vụ tốt hơn.

Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên khắp lãnh thổ Việt Nam với hơn 200 đại lý. Ngoài ra, nhiều sản phẩm đã xâm nhập vào thị trường các nước lân cận với doanh thu ngày càng tăng. Trong những năm gần đây, Công ty đã chú trọng đầu tư sản xuất thuốc phục vụ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản là ngành đang phát triển mạnh ở Việt Nam.

Với thành quả đạt được trong thời gian qua Công ty đã được các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước chứng nhận, tặng thưởng một số thành tích tiêu biểu:

· Giải thưởng Hàng Việt Nam Chất lượng cao 3 năm liền (2005-2007);

· Giải thưởng Cúp vàng Thương hiệu và nhãn hiệu năm 2005;

· Giải thưởng Chất lượng vàng Hội chợ thành tựu Kinh tế – Thương mại – Du lịch Tiền Giang 2005;

· Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 1998;

· Giải thưởng Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ĐBSCL 3 năm liền (1997-2000);

· 9 huy chương vàng, 3 giải thưởng Bông lúa vàng và nhiều bằng khen ở các kỳ Hội chợ Nông nghiệp Cần Thơ từ năm 1993 – 2006;

· Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do DNV cấp từ năm 2002 ;
· Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO GMP.
1.2. Giới thiệu chung về Công ty

· Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
· Tên tiếng nước ngoài:
MEKOVET 
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Logo:


· Vốn điều lệ đăng ký:
30.000.000.000 VNĐ

· Vốn điều lệ thực góp: 
26.891.630.000 VNĐ 

· Địa chỉ:


Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
· Điện thoại

(84-73) 3710769 
Fax
(84-73) 382 6363
· Email: Info@mekovet.com.vn
· Website: http://mekovet.com.vn/

· Giấy CNĐKKD 
Số 1200505472 do Sở KH & ĐT Tỉnh Tiền Giang cấp đăng ký lần đầu  ngày 28 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 02 tháng 08 năm 2014.
Ngành nghề kinh doanh chính

Theo Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần số 1200505472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/1/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17 tháng 08 năm 2012, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm:

· Sản xuất thuốc thú y.

· Sản xuất premix, dưỡng chất, thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản. 

· Khai thác thủy sản biển: Đánh bắt thủy sản, hải sản.

· Chế biến và bản quản rau quả: Sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng nông sản.

· Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Kinh doanh thuốc thú y, kinh doanh premix, dưỡng chất, thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Kinh doanh nguyên vật liệu, bán thành phẩm, hoá chất, vacxin phục vụ ngành chăn nuôi thú y và thủy sản.

· Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất thương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khsc chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh: Kinh doanh hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ.

· Kinh doanh phân bón.

· Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

· Nuôi trồng thuỷ, hải sản.

· Sản xuất, gia công, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ.

· Kinh doanh hàng nông sản, lâm sản; Kinh doanh giống cây trồng.

· Sản xuất con giống gia súc, gia cầm, thủy sản.

· Trồng lúa.

· Trồng cây gia vị, cây dược liệu.

· Sản xuất, gia công, chế biến hàng lâm sản.

· Sản xuất, gia công hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ.

· Trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp.
· Sản xuất và kinh doanh chất xử lý môi trường.

10. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay bao gồm: Trụ sở Văn phòng Công ty và 01 chi nhánh.
Trụ sở Văn phòng Công ty

· Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

· Điện thoại: (073) 3710769                        Fax: (073) 3826363

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy

· Địa chỉ:  số 171, phố Phúc Tân, P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

· Mã số thuế chi nhánh: 1200505472-001
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
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Nguồn: Công ty Cổ phần Dược t
11. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Công ty, quyết định những vấn đề và nhiệm vụ được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có 5 thành viên và nhiệm kỳ là 5 năm.

Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm:
	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Đào Mạnh Lương
	Chủ tịch HĐQT 

	Ông David John Whitehead
Ông Lê Thành Nam
Ông Vũ Tiến Đạt
	Phó Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT 

Thành viên HĐQT 

	Ông Đào Mạnh Hòa 
	Thành viên HĐQT 


Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có 3 thành viên và có nhiệm kỳ 5 năm tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Danh sách Ban kiểm soát bao gồm:

	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng Ban Kiểm soát

	Ông Thân Văn Dũng
	Thành viên BKS

	Ông Lê Đức Hưởng
	Thành viên BKS


Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại, Công ty chưa có Phó Tổng giám đốc.

Danh sách Ban Giám đốc bao gồm:

	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Vũ Tiến Đạt
	Tổng Giám đốc


Các phòng, ban chức năng: 

Công ty có các Bộ phận chức năng hỗ trợ cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có 05 Bộ phận chức năng:

· Bộ phận Văn Phòng Công ty

· Bộ phận Kế hoạch - Kinh doanh

· Bộ phận Kiểm tra chất lượng 

· Bộ phận Đảm bảo chất lượng 

· Bộ phận sản xuất
Bộ phận văn phòng công ty: bao gồm các bộ phận: Hành chính, Kế toán, Bảo vệ.  

· Bộ phận Hành Chính:Có chức năng tham mưu giúp HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công  việc cụ thể sau:

· Tổ chức nhân sự sản xuất;

· Quy hoạch, đào tạo, đề bạt, miễn nhiệm và nhận xét công nhân viên hàng năm theo đúng tiêu chuẩn và quy chế Công ty;

· Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động;

· Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nội dung kỷ luật lao động của công nhân viên các khối cơ quan Công ty.

·  Bộ phận Kế Toán: Là bộ phận chức năng giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
· Hạch toán kế toán;

· Quản lý hoạt động tài chính toàn Công ty.

·  Bộ phận Bảo Vệ: Có chức năng đảm bảo an toàn cho tài sản, thiết bị và thi hành các quy tắc trật tự do Công ty đề ra
Bộ phận Kế hoạch-Kinh doanh
Bao gồm các bộ phận sau: Kế hoạch, Bán hàng, Các chi nhánh và Đại diện các khu vực. Đây là Bộ phận có chức năng trợ giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

· Lập kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các đơn đặt hàng;

· Mở rộng thị trường cung cấp hàng hoá;

· Giải đáp thắc mắc của khách hàng, tiếp thu ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;

· Chăm sóc khách hàng của Công ty;

· Lập kế hoạch sản xuất, thị trường, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào;

· Quản lý sản xuất, giám định chất lượng ở các phân xưởng và kiểm soát lượng  hàng trong kho

Bộ phận kiểm tra chất lượng

Bao gồm Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)  và Nghiên cứu sản phẩm mới.

· Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm: Có chức năng đảm bảo cho các sản phẩm của công ty luôn đạt tiêu chuẩn về an toàn, hiệu quả sử dụng và chất lượng phục vụ khách hàng.

· Kiểm tra, thử nghiệm các sản phẩm hoàn thành và quá trình sử dụng sản phẩm;

· Nghiệm thu sản phẩm, kiểm tra chất lượng kỹ thuật.

· Nghiên cứu sản phẩm mới: Đây là bộ phận có chức năng nghiên cứu, cải tiến để đưa ra các sản phẩm mới có chất lượng ngày càng cao, giá thành hạ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu ngày một khắt khe của khách hàng.

Bộ phận đảm bảo chất lượng

Đây là bộ phận có chức năng thực hiện đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm sản xuất, thực hiện công tác lập công thức pha chế và tiến hành pha chế các sản phẩm 

Bộ phận sản xuất
Bao gồm: Văn Phòng xưởng và các tổ sản xuất thuốc.

· Văn Phòng xưởng: thực hiện công tác điều hành sản xuất sản phẩm theo kế hoạch của phòng Kế hoạch kinh doanh

· Các tổ sản xuất thuốc: thực hiện chức năng sản xuất các loại sản phẩm thuốc thú y của Công ty.
12. Cơ cấu vốn cổ phần; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty và những người có liên quan

4.1. Cơ cấu vốn cổ phần

Cơ cấu cổ đông đến thời điểm 16/04/2015
	Chỉ tiêu
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	Cổ đông trong nước
	179
	2.604.416
	26.044.160.000
	96,85%

	· Tổ chức
	12
	1.908.524
	19.085.240.000
	70,97%

	· Cá nhân
	167
	695.892
	6.958.920.000
	25,88%

	Cổ đông nước ngoài
	7
	84.747
	847.470.000
	3,15%

	· Tổ chức
	0
	-
	-
	0,00%

	· Cá nhân
	7
	84.747
	847.470.000
	3,15%

	Tổng cộng
	186
	2.689.163
	26.891.630.000
	100,00%

	Nguồn: MKV


4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của MKV đến 16/04/2015
	TT
	Cổ đông
	Số CMND/ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTFEED VIỆT NAM
	0900235251
	Thị tứ Bô Thời, Xã  Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
	1.537.859
	57,19%

	2
	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	148/GCNTVLK
	Tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
	368.183
	13,69%

	Nguồn: MKV


4.3. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

Công ty được cấp Giấy CNĐKKD lần đầu ngày 28/01/2003, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đến thời điểm hiện tại đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200505472, thay đổi lần thứ 8 của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy ngày 02/08/2014, Công ty không có cổ đông sáng lập.
13. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty tổ chức phát hành giữ quyền kiểm soát, chi phối và những công ty giữ quyền kiểm soát, chi phối với tổ chức phát hành

5.1. Công ty con của tổ chức phát hành
Không
5.2. Công ty liên kết, liên doanh với tổ chức phát hành
Không

5.3. Công ty mẹ của tổ chức phát hành: 
	Stt
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Vốn thực góp (tr.đồng)
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTFEED VIỆT NAM
	Thị tứ Bô Thời, Xã  Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
	15.378
	57,19%


Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam

Vốn điều lệ đăng ký: 182 tỷ đồng

Vốn thực góp đến 31/03/2015: 182 tỷ đồng

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

Giấy CNĐKKD: 0900235251

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản
5.4. Những Công ty nắm giữ quyền kiểm soát, chi phối với tổ chức phát hành: 
Không
14. Quá trình tăng vốn điều lệ
	Thời điểm
	Vốn điều lệ
	Mức tăng vốn
	Hình thức tăng vốn

	2008
	10.000.000.000
	
	Thành lập Công  ty

	2010
	10.600.000.000
	600.000.000
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 6%

	2011
	11.236.000.000
	636.000.000
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 6%

	2013
	26.891.630.000
	15.655.630.000
	Thưởng cổ phiếu 6% và phát hành cho cổ đông hiện hữu


15. Hoạt động kinh doanh

7.1. Sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty

7.1.1. Các nhóm sản phẩm của Công ty
Công ty hiện đang sản xuất trên 200 sản phẩm thuốc thú y và thuốc thú y thủy sản như: kháng sinh, vitamin, premix, enzyme, thuốc kháng viêm, thuốc diệt ký sinh trùng, kích thích tố, tăng cường trao đổi chất, chế phẩm sinh học, xử lý môi trường... Quy cách đóng gói sản phẩm đa dạng phù hợp với các qui mô chăn nuôi công nghiệp và trang trại.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty tập trung vào bốn mảng chính: thuốc cho đại gia súc, thuốc cho gia súc, thuốc cho gia cầm và thuốc cho thủy sản. Trong đó, mảng sản xuất kinh doanh thuốc chăm sóc gia súc, gia cầm giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm qua.

Các nhóm sản phẩm chính của Công ty:

	Stt
	Tên sản phẩm
	Hoạt chất chính
	Dạng bào chế
	Công dụng

	I. Nhóm kháng sinh

	1
	BTV- Kháng thể E.COLI& THT Lợn
	E.Coli

Kháng thể tụ huyết trùng,Chất mang và lactose
	Bột uống
	Phòng và trị có hiệu quả cao các bệnh phù đầu, tiêu chảy do E.Coli và tụ huyết trùng lợn.

	2
	CL- ENRO 50
	Enrofloxacin HCL, Excipient q.s.p
	Thuốc tiêm
	Trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn như tụ huyết trùng, viêm phổi do Mycoplasma, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết do E.Coli, phó thương hàn, bệnh viêm teo xoang mũi truyền nhiễm và các bệnh thứ phát sau khi bị nhiễm virus ở trâu, bò,heo.

	3
	Terramycin - 500
	Oxytetracyclin 

HCl Vitamin A; D3; E
	Bột uống


	Dùng phòng và trị các bệnh tụ huyết trùng, viêm nhiễm đường ruột, toi, cầu trùng, CRD gia cầm và nhiều bệnh viêm nhiễm khác ở GS-GC.

	4
	Penicillin G kali


	Penicillin 
G potasium
	Bột pha tiêm
	Trị đóng dấu, nhiệt thán, ung khí thán, viêm vú, viêm tử cung, viêm nhiễm trùng có mủ, hoại tử …

	II. Nhóm bồi dưỡng

	5
	Men tiêu hóa
	Saccharommyces, Lactobacillus,

Amylase, Cellulase, Lipase
	Bột uống
	Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, chống chướng hơi, sình bụng...

	6
	CL- ORESOL
	Nacl, NaH2PO4, KCL, Acid citric, Na citrade, Dextrose 
	Bột ăn
	Cung cấp nước và chất điện giải trong các trường hợp tiêu chảy, nôn mửa mất máu, sốt cao, tiết nhiều mồ hôi.

Giải độc nhanh trong các trường hợp bị ngộ độc.

Cung cấp năng lượng, phòng ngừa stress do thời tiết.

	7
	CL- PREMIX HEO NÁI
	Vitamin A, D3,E,PP,B1,B2,B6,K3,B12 Và các khoáng chất
	Bột ăn
	Bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cần thiết cho heo nái

Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn, giúp cho sữa nhiều, nuôi con tốt

	8
	CL-PREMIX HEO THỊT
	Vitamin A, D3,E ,B1,B2, ,B12 Và các khoáng chất
	Bột ăn
	Bổ sung vitamin,acid amin và khoáng chất cần thiết cho heo thịt

Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn, giúp lớn nhanh.

	9
	CL-PREMIX GÀ,

 VỊT
	Vitamin A, D3,E,PP,B1,B2,B6,K3,B12 Và các khoáng chất
	Bột ăn
	Bổ sung vitamin,acid amin và khoáng chất cần thiết cho gia cầm

Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn, giúp cho gia cầm nhanh lớn, đẻ sai, trứng to.

	10
	 B.Complex super
	Vitamin B1, B2, B6, PP,Ca

pantothenate,
Chất điện giải
	Dung dịch tiêm
	Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng. Ngoài ra, thuốc có  thể dùng thay nước cất pha tiêm và thay nước uống dùng trong giai đoạn úm ở GC.

	11
	Fer- dextran 5%
	Fer- dextran 
	Dung dịch tiêm
	Phòng trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu, bệnh tiêu chảy do thiếu sắt ở heo con, dê, nghé, bê, cừu. Trị bệnh còi cọc, giúp tăng trọng.

	III. Nhóm khác

	12
	Analgin


	Analgin
	Dung dịch tiêm
	Giảm đau, bong gân, viêm cơ. Hạ sốt khi thân nhiệt cao ở GS-GC. 

	13
	Camphona


	Natri camphorsulfonate
	Dung dịch tiêm
	Dùng trợ tim trong các trường hợp khó thở, ngất xỉu, suy nhược ở GS.

	IV. Thủy sản

	14
	Vimilac
	Đạm, béo, vitamin, acid amin, khoáng vi lượng
	Thuốc bột
	Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm, cá tăng trưởng và phát triển.

	Nguồn:MKV


Nhìn chung, trong cơ cấu mặt hàng của Công ty khá đa dạng, bao gồm các nhóm như nhóm kháng sinh, nhóm dinh dưỡng, nhóm tăng trọng...Với nhiều mặt hàng đa dạng Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thuốc thú y phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, và thủy sản (ví dụ: tôm, cá…).

Một số hình ảnh về các Sản phẩm chính của Công ty
	Nhóm kháng sinh
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7.1.2. Sản lượng sản phẩm của MKV qua các năm 2013, 2014 năm 2015.

Doanh thu gộp các nhóm sản phẩm của MKV năm 2013, 2014 năm 2015
	Chỉ tiêu 
	2013
	2014
	2015

	
	Giá trị VNĐ 
	Tỷ trọng 
	Giá trị VNĐ 
	Tỷ trọng 
	Giá trị VNĐ 
	Tỷ trọng 

	Thuốc thú y cho gia súc, gia cầm
	48.134.400.000
	96%
	73.968.489.494
	92%
	80.124.541.581
	82%

	Thuốc thú y thủy sản
	1.504.200.000
	3%
	4.721.556.171
	6%
	4.885.642.779
	5%

	Sản phẩm khác
	501.400.000
	1%
	1.473.954.335
	2%
	12.702.671.226
	13%

	TỔNG CỘNG (*)
	50.140.000.000
	100%
	80.164.000.000
	100%
	97.712.855.586
	100%

	Nguồn: MKV


(*) Doanh thu các nhóm sản phẩm là doanh thu gộp
Lợi nhuận trước thuế các nhóm sản phẩm của MKV năm 2013, 2014, năm 2015
	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015

	
	Giá trị
	Tỷ trọng 
	Giá trị
	Tỷ trọng 
	Giá trị
	Tỷ trọng 

	
	Triệu VNĐ 
	
	Triệu VNĐ  
	
	Triệu VNĐ 
	

	Thuốc thú y cho gia súc, gia cầm
	1.006.908.005
	63%
	1.908.046.286
	65%
	818.025.919
	49%

	Thuốc thú y thủy sản
	47.948.000
	3%
	205.481.908
	7%
	133.555.252
	8%

	Sản phẩm khác
	543.410.669
	34%
	821.927.631
	28%
	717.859.480
	43%

	TỔNG CỘNG
	1.598.266.674
	100%
	2.935.455.825
	100%
	1.669.440.651
	100%

	Nguồn: MKV


7.2. Nguyên vật liệu chính

7.2.1. Nguồn nguyên vật liệu chính

Nguyên vật liệu hóa chất

Với đặc điểm ngành dược nói chung và ngành dược thú y nói riêng, hầu hết các nguyên liệu chính cho sản xuất thuốc tại Việt Nam là các nguyên vật liệu hóa chất đều phải nhập khẩu tử nước ngoài. Do vậy, các nguyên liệu đầu vào chủ yếu của Công ty là các sản phẩm nhập từ nước ngoài như Úc, Canada, Anh, Ấn độ, Nhật, Trung Quốc,....thông qua một số nhà cung cấp truyển thống của Dược Thú y Cai Lậy. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu gồm có: Nguyên vật liệu hóa chất, nguyên vật liệu bao bì và nguyên liệu khác.

Danh mục các nguyên liệu chính và nhà cung cấp của Công ty
	STT
	Tên nguyên liệu
	Mô tả
	Mục đích sử dụng
	Xuất xứ
	Tên nhà cung cấp

	1
	Ampicillin
	Bột
	Sản xuất
	India

China
	· Công ty TNHH kinh doanh  thuốc thú y Minh Ngân

· Công ty TNHH Ruby

· CTCP Thành Nhơn

	2
	Analgin
	Bột
	Sản xuất
	China
	· Công ty TNHH kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

· Công ty TNHH Ruby

· CTCP Thành Nhơn

· Công ty TNHH TMDV An Huy

	
	Benzal konium

chloride 80%
	Dung dịch
	Sản xuất
	Thailand

England

Australia

China
	· Công ty Vật tư & Giống gia súc

· Công ty TNHH Quốc Dũng.

· Công ty TNHH Ruby

· CTCP Thành Nhơn

· Công ty TNHH TM Hữu Tín

	4
	Ascarex D
	Bột
	Sản xuất
	Sweden
	· Công ty TNHH TM Kim Liên

	5
	Camphona sodium
	Bột
	Sản xuất
	China
	· Công ty Vật tư & Giống gia súc

· CTCP XNK Y Tế

· CTCP Thành Nhơn

	6
	Colistin
	Bột
	Sản xuất
	Japan

China
	· Công ty TNHH Ruby

· CTCP Thành Nhơn

· Công ty TNHH kinh doanh  thuốc thú y Minh Ngân

	7
	Atropin
	Bột
	Sản xuất
	China
	· CTCP Thành Nhơn

	8
	Cephalexin
	Bột
	Sản xuất
	China

India
	· Công ty TNHH Ruby


	Nguồn: MKV


Nguyên vật liệu bao bì và các hoạt động khác

Đối với các nguyên vật liệu là bao bì phục vụ cho việc đóng gói và bảo quản, vận chuyển sản phẩm, nhằm bảo đảm quy cách sản phẩm theo quy định đồng thời hạ giá thành sản phẩm, Công ty chủ động tìm kiếm và ký hợp đồng với các nhà cung cấp uy tín trong nước. 

Danh mục các nguyên vật liệu khác và nhà cung cấp của Công ty
	STT
	Tên bao bì
	Mô tả
	Mục đích sử dụng
	Xuất xứ
	Tên nhà cung cấp

	1
	Ống Chlor-Tylo 5cc
	Ống thủy tinh
	Sản xuất thuốc thú y
	Việt Nam
	CTCP Thủy tinh Hưng Phú

	2
	Analgin  2cc
	Ống thủy tinh
	Sản xuất thuốc thú y
	Việt Nam
	DNTN bao bì dược phẩm Mỹ An

	3
	Hộp Terra 500
	Bao Bì giấy
	Sản xuất thuốc thú y
	Việt Nam
	DNTN In Cầu Tre

	4
	Túi Terra 500
	Bao Bì túi nhôm
	Sản xuất thuốc thú y
	Việt Nam
	CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến

	5
	Túi 1kg
	Bao Bì túi nhôm
	Sản xuất thuốc thú y
	Việt Nam
	Công ty Bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi

	Nguồn: MKV


7.2.2. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên liệu

Hiện nay, nguyên liệu đầu vào được Mekovet mua từ các tổ chức có uy tín lớn và là bạn hàng lâu năm ở trong nước nên nguồn cung cấp nguyên vật liệu được đảm bảo ổn định. Khi có sự điều chỉnh về giá nguyên liệu đầu vào thì sẽ được hai bên bàn bạc và thống nhất sớm, do vậy, tránh được sự biến động đột ngột từ thị trường bên ngoài. 

Hầu hết các nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm thuốc thú y đều là nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài và được Công ty mua từ các nhà cung cấp trong nước. Hàng năm, Công ty luôn chú trọng thực hiện các khâu dự báo tình hình thị trường về nhu cầu tiêu thụ đối với sản phẩm của Công ty và tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất để từ đó có các kế hoạch mua và dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những năm gần đây, Công ty đã tích cực tìm kiếm các nguồn nguyên vật liệu trong nước để thay thế cho nhập khẩu. Do vậy, nguyên liệu từ các nguồn cung cấp cho Công ty để sản xuất luôn được đảm bảo tốt phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
7.2.3. Sự ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

Những năm trở lại đây giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục gia tăng đã làm cho giá vốn hàng bán các sản phẩm thuốc thú y tăng tương ứng. Trong cơ cấu doanh thu giá vốn luôn chiếm tỷ trọng lớn nên khi giá cả của nguyên vật liệu đầu vào thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.
Để khắc phục tình tình trạng trên Công ty thường xuyên cân đối nhu cầu để mua dự trữ trong một thời gian dài và tìm các nguồn nguyên vật liệu sản xuất trong nước dần thay thế nguyên vật liệu nhập ngoại. Đồng thời tăng cường công tác kế hoạch, dự báo tình hình thị trường để có thể ký các hợp đồng vào thời điểm hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả. 
Ngoài ra giá cả nguyên vật liệu của công ty còn chịu ảnh hưởng do biến động tỷ giá, do một phần nguyên vật liệu-hàng hóa của Công ty vẫn phải nhập khẩu với đồng tiền thanh toán chủ yếu là đồng USD. Mặc dù công ty đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu biến động giá cả do tỷ giá như: chủ trương chào giá theo cùng đồng tiền mua hàng nhập khẩu, chỉ mua hàng theo đúng dự án sau khi đã ký hợp đồng, nhận thanh toán theo tỉ giá của đồng ngoại tệ tại ngân hàng của ngày nhận thanh toán. Song trong điều kiện tỷ giá USD/VND biến động mạnh; sẽ làm tăng giá thành hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty dẫn đến tăng giá vốn và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh là khó tránh khỏi.
7.3. Chi phí

Giá vốn hàng bán là chi phí quan trọng nhất trong cơ cấu chi phí hoạt động của MKV chiếm bình quân 60% doanh thu thuần, chính vì vậy đây là yếu tố luôn được Công ty quan tâm và xem xét cẩn thận để có thể tiết kiệm được chi phí ở mức tối đa. Quá trình kiểm soát chi phí được tiến hành ngay từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu bán hàng. Đặc biệt trong quá trình sản xuất, để giảm mức tiêu hao nguyên liệu, Công ty chú trọng xây dựng định mức nguyên vật liệu hợp lý, hạn chế tỷ lệ hao hụt, hoàn chỉnh quy trình, công nghệ sản xuất để sử dụng tối đa công suất hiện có, thiết lập các định mức kỹ thuật cho từng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đối với các chi phí khác như: Chi phí bán hàng, Chi phi quản lý cũng được công ty chú trọng tiết giảm ở mức hợp lý do vậy hầu như các chi phí này được giữ ổn định các năm qua, đây là nỗ lực của Công ty trong điều kiện giá cả các dịch vụ, vật liệu, chi phí nhân công đều gia tăng.

Tỷ trọng chi phí so với doanh thu thuần qua các năm
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	 Giá trị 

(Triệu VND) 
	Tỷ trọng/ DTT (%)
	 Giá trị 

(Triệu VND) 
	Tỷ trọng/ DTT (%)
	 Giá trị 

(Triệu VND) 
	Tỷ trọng/ DTT (%)

	Doanh thu thuần (DTT)
	46.029
	
	61.188
	-
	77.283
	

	Chi phí
	44.706
	97,13%
	58.276
	95,24%
	76.558
	99,06%

	Giá vốn hàng bán
	26.006
	56,50%
	38.981
	63,71%
	52.556
	68,00%

	Chi phí bán hàng
	9.372
	20,36%
	10.006
	16,35%
	12.214
	15,80%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	4.531
	9,84%
	3.567
	5,83%
	5.937
	7,68%

	Chi phí tài chính
	4.798
	10,42%
	5.722
	9,35%
	5.852
	7,57%

	Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC quý IV/2015 của MKV


7.4. Trình độ công nghệ
Hệ thống nhà xưởng
Do hạn chế về hệ thống nhà xưởng, cơ sở hạ tầng đã đầu tư thời gian tương đối lâu nên năng lực sản xuất của Công ty chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, khó đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Do vậy, để phát triển sản xuất trong những năm tới và đáp ứng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục thú y, Công ty cần nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy, dây chuyển sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP đồng thời đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệm, nghiên cứu sản phẩm phục vụ cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
Hiện nay, khu vực sản xuất có diện tích đất là 20.049,70 m2 hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất và triển khai xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP của Công ty.

Danh mục nhà xưởng Công ty đến 31/12/2015
	Tên nhà xưởng
	Địa chỉ
	Chức năng

/nhiệm vụ
	Diện tích (m2)
	Sản phẩm sản xuất

	Khu sản xuất thuốc
	Khu 5, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang
	Sản xuất sản phẩm
	593,75
	Thuốc ống, chai, lọ

	Nhà kho - Phòng kiểm nghiệm - Văn phòng - Nhà sản xuất thuốc
	Khu 5, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang
	Nhà kho nguyên vật liệu, kiểm tra sản phẩm, văn phòng làm việc, sản xuất sản phẩm
	724,50
	Thuốc thủy sản dạng nước, thuốc bôi ngoài da

	Khu sản xuất Thuốc bột
	Khu 5, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang
	Nhà kho nguyên vật liệu, thành phẩm, sản xuất sản phẩm
	567
	Thuốc bột dạng đóng gói, lon


Hệ thống máy móc thiết bị

Công ty đầu tư từng bước phù hợp qui mô sản xuất, yêu cầu quản lý chất lượng và nguồn vốn tái đầu tư hằng năm. Hiện nay trình độ công nghệ của Công ty tương đương với các doanh nghiệp trong cùng ngành. 

Các dây chuyền sản xuất của Công ty hoạt động đều đặn trong năm cụ thể:

· Dây chuyền sản xuất thuốc ống: Công suất 30.000.000 sản phẩm/năm - Thực tế sản xuất: 9.277.200 sản phẩm/năm đạt 30,92%

· Dây chuyền sản xuất thuốc gói 5g: Công suất 5.244.000 sản phẩm/năm - Thực tế sản xuất: 6.415.000 sản phẩm/năm đạt 122,33%

Các dây chuyền công nghệ của Công ty chủ yếu là của Việt Nam và Đài Loan. Hiện nay các dây chuyền sản xuất hiện tại vẫn đảm bảo sản xuất các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và nhu cầu thị trường
Danh mục máy móc thiết bị chính của Công ty đến 31/12/2015
	Dây chuyền, thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng
	Năm chế tạo
	Năm đưa vào sử dụng
	Công suất thiết kế
	Công suất vận hành hiện tại

	 Nhà xưởng/Bộ phận 1

	Máy hàn ống
	2
	Việt Nam
	Sản xuất thuốc ống thủy tinh 2ml
	1990
	2013 (đại tu )
	2.000 ống /giờ
	1.820 ống/giờ

	Máy rửa chai
	1
	Việt Nam
	Rửa chai trước khi đưa vào sử dụng
	2013
	2013
	54-126 chai/1 lần rửa
	Chai 50-100ml : 54 chai/mẻ

Lọ 10-20ml : 126 lọ/mẻ

	Tủ sấy chai
	1
	Việt Nam
	Sấy tiệt trùng trước khi đưa vào sử dụng
	2013
	2013
	3.800-9.920 chai/mẻ sấy
	Chai 50-100ml : 3.800 chai/mẻ

Lọ 10-20ml : 9.920 chai/mẻ

	Hệ thống pha chế thuốc nước 
	1
	Việt Nam
	Pha chế thuốc nước
	2013
	2013
	100 lít/mẻ
	80 lít/mẻ

	Hệ thống pha chế thuốc nước
	1
	Việt Nam
	Pha chế thuốc nước
	2013
	2013
	300 lít/mẻ
	200 lít/mẻ

	Hệ thống máy chiết rót tự động CRA-4
	1
	Việt Nam
	Chiết rót, cấp và đóng nút cao su, cấp và xiết nút nhôm tự động.
	2013
	2013
	2.400-3.200 chai/h (tùy thể tích chai)
	1.680- 1.920 chai/h (tùy theo thể tích chai)

	Nhà xưởng/Bộ phận 2

	Máy đóng gói đứng Taiwan 
	1
	Đài Loan
	Sản xuất thuốc bột gói 10g
	1995
	2014 (đại tu)
	2.400 gói/giờ
	2.300 gói/giờ

	Máy sản xuất thuốc gói trục vít
	1
	Việt Nam
	Sản xuất thuốc bột gói 5g, 10g
	2010
	2013 (đại tu)
	2.400 gói/giờ
	2.400 gói/giờ

	Máy sấy tầng sôi tạo hạt
	1
	Việt Nam
	Sấy phun tạo hạt thuốc bột
	2013
	2013
	200 kg/mẻ
	200 kg/mẻ

	Máy xát hạt và sửa hạt cao tốc
	1
	Việt Nam
	Xát hạt trước khi sấy, và sửa hạt sau khi sấy
	2013
	2013
	250 kg/mẻ
	250 kg/mẻ

	Máy trộn lập phương
	1
	Việt Nam
	Trộn hoàn tất sản phẩm thuốc bột
	2013
	2013
	200 kg/mẻ
	200 kg/mẻ


Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất thuốc dạng ống

Nguồn: MKV

 Quy trình sản xuất thuốc chai lọ

Nguồn: MKV

Quy trình sản xuất thuốc dạng gói

Nguồn: MKV

7.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Công ty đã thành lập Phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) với nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với ngành nghề đảm nhiệm nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm mới có chất lượng tốt và giá thành thấp hơn các sản phẩm trên thị trường.

Dưới đây là một số dòng sản phẩm mà Công ty đã nghiên cứu và sản xuất trong những năm gần đây.

· Kháng sinh dùng trong điều trị bệnh

· Dinh dưỡng để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi 

· Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường
7.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Từ năm 2002 Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế vào qui trình sản xuất và đã được DET NORSKE VERITAS VIETNAM Co.LTD (DNV) cấp chứng nhận tiêu chuẩn: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO - 9001: 2008. Công ty đã đạt được là do

· Xây dựng hệ thống nhà xưởng đạt tiêu chuẩn;

· Máy móc thiết bị phù hợp với qui mô sản xuất;

· Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu về quản lý chất lượng từ đó xây dựng các qui trình – tiêu chuẩn cho tất cả nguyên phụ liệu nhập kho và thành phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu quản lý chất lượng.
Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

· Kiểm tra tất cả nguyên phụ liệu nhập kho;

· Xây dựng  tiêu chuẩn nguyên phụ liệu nhập kho, thành phẩm sản xuất ra;

· Kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất, từ khi xuất kho nguyên phụ liệu đến pha chế, kiểm nghiệm và nhập kho.
7.7. Hoạt động Marketing

Công ty xây dựng chiến lược Marketing với những hình thức cụ thể như sau:

· Đội ngũ nhân viên bán hàng đi đến các cửa hàng, trang trại thuốc thú y- thuốc thủy sản giới thiệu chào hàng các cửa hàng thuốc thú y và các đại lý cấp 1;

· Đội ngũ nhân viên tiếp thị, nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn phòng trị bệnh bằng sản phẩm của Công ty đến các nhà chăn nuôi.
7.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
 Logo nhãn hiệu công ty
Sản phẩm của Công ty có mặt rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước, ngoài ra Công ty cũng đã xuất khẩu sản phẩm thuốc thú y và thuốc thủy sản sang thị trường nước ngoài như Campuchia, Lào,v.v...
7.9. Định hướng của MKV
Lấy Chất Lượng làm chiến lược cạnh tranh, nhân lực làm nền tảng, thị trường làm trung tâm quản trị, đưa Công ty phát triển bền vững, phấn đấu trong 6 năm MKV trở thành 1 trong 5 doanh ngiệp sản xuất thuốc thú y có thị phần lớn nhất VN.

Năm 2016, Công ty tiếp tục xây nhà máy thuốc thú y để sản xuất nhóm Betalactam đạt chuẩn WHO GMP, đồng thời đưa công nghệ vi bọc tiên tiến hàng đầu thế giới vào sản xuất nhằm tạo ra sự khác biệt và nâng cao chất lượng thuốc bột.

Thông qua con đường hợp tác kỹ thuật trong và ngoài nước, năm 2016 Công ty sẽ đưa ra thị trường 26 sản phẩm thuốc tiêm nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.
7.10. Các hợp đồng lớn đã và đang được thực hiện

Với đặc thù ngành sản xuất, kinh doanh thuốc thú y biến động không thường xuyên. Thông thường, lượng thuốc thú y sản xuất và cung cấp ra là nhu cầu phòng chống dịch bệnh của người chăn nuôi và tăng giảm phụ thuộc vào mùa vụ chăn nuôi. Khi có dịch bệnh, nhu cầu thuốc thú y tăng mạnh, đơn đặt hàng sản xuất thuốc đối với Công ty cũng tăng mạnh. Do đó, Công ty không ký kết các Hợp đồng dài hạn và có giá trị hợp đồng xác định cụ thể, mà ký các Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp thuốc thú y cho khách hàng và cho phép một số cửa hàng kinh doanh thuốc thú y được bán sản phẩm của Công ty. Một số Cửa hàng lớn kinh doanh thuốc thú y của Công ty và doanh số bán hàng qua các năm như sau:

Danh sách các cửa hàng lớn kinh doanh thuốc thú y của Công ty và doanh số bán hàng qua các năm
	STT
	Tên cửa hàng
	Địa chỉ
	Doanh số 2013

Triệu VNĐ
	Doanh số 2014

Triệu VNĐ
	Doanh số tạm tính 2015

Triệu VNĐ

	1
	Phạm Huỳnh Khiết Tâm
	54/8 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang
	1.604.012.479
	1.847.027.405
	600.000.00

	2
	Gia Ứng
	89 Thượng Đẳng Lễ, Châu Phú, An Giang
	89.184.370
	43.253.464
	500.000.000

	3
	Lê Văn Lơ
	78 Lê Thị Nhiên, TP Long Xuyên, An Giang
	555.891.419
	615.406.009
	500.000.000

	4
	Phạm Thị Như Ý
	52 Phan Đình Phùng, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
	389.707.192
	266.902.625
	600.000.000

	5
	CN Cty XNK NSTP An Giang
	59 Thoại Ngọc Hầu, TP Long Xuyên, An Giang
	826.870.570
	543.636.316
	600.000.000

	6
	Cao Thị Minh Phương
	67 Nguyễn Đình Chiểu, Mõ Cày Bắc, TP Bến Tre
	300.500.359
	299.132.678
	350.000.000

	7
	DNTN Ngọc Oanh
	76B, Lê Lợi, Khóm 2, TP Cà Mau
	301.243.822
	411.800.044
	500.000.000

	8
	Phương Việt Hùng
	131 Lê Lợi, Phường 2, TP Cà Mau
	329.944.388
	429.785.946
	500.000.000

	9
	Chan Rithy
	Campuchia
	753.900.128
	441.412.916
	200.000.000

	10
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	70A, đường 3/2, Quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ
	978.228.082
	1.440.111.675
	2.000.000.000

	11
	Nguyễn Thị Phương Kiều
	1/1, đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	696.691.849
	14.872.494
	200.000.000

	12
	Nguyễn Đình Cương
	QL1A, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
	406.051.800
	309.075.494
	600.000.000

	13
	Hoàng Thị Kim Huệ
	80/15B, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	1.120.666.688
	565.260.143
	500.000.000

	14
	Hồ Thanh Bần
	108 Lộ 30, Hồng Ngự, Đồng Tháp
	1.018.020.852
	956.598.483
	600.000.000

	15
	Võ Hồng Cúc
	746 Khu 1, Ấp Phú Thọ, An Long, Đồng Tháp
	579.671.273
	550.860.412
	600.000.000

	16
	Trần Đệ
	525 Đông Lộc, Kênh 6, Tân Hiệp, Kiên Giang
	1.421.738.963
	3.005.244.487
	6.000.000.000

	17
	Vũ Đình Minh
	58A, Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Kiên Giang
	310.106.596
	368.555.283
	800.000.000

	18
	Nguyễn Văn Thảo
	1244 Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, Kiên Giang
	126.560.076
	112.113.832
	800.000.000

	19
	Phan Bá Hàn
	283 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên
	300.463.328
	162.253.778
	300.000.000

	20
	Trần Đình Hải
	14 Hải Tuyết, TT Gò Dầu, Tây Ninh
	693.626.951
	798.697.907
	900.000.000

	21
	Phạm Minh Tuyết
	61 Độc Lập, TP Trà Vinh
	692.566.804
	1.373.768.363
	1.000.000.000

	22
	Trần Tuấn Hùng
	26 Hùng Vương, Phường 4, TP Trà Vinh
	1.291.836.537
	435.758.090
	500.000.000

	23
	Nguyễn Thị Kim Cương
	68/9B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long
	1.126.850.897
	1.598.012.000
	1.500.000.000

	Tổng cộng
	15.914.335.423
	16.589.539.844
	20.650.000.000

	Nguồn: MKV


7.11. Các dự án đang triển khai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc Công ty sẽ xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam với giá trị đầu tư là 40 tỷ đồng.
16. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013, 2014 và năm 2015
8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, 2014 và 2015 

Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014 và năm 2015

	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	%tăng giảm
	Năm 2015

	Tổng giá trị tài sản
	68.622
	78.048
	13,74%
	79.054

	Vốn chủ sở hữu
	24.591
	27.028
	9,91%
	28.463

	Doanh thu thuần
	46.029
	61.188
	32,93%
	77.283

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	1.419
	2.922
	105,97%
	736

	Lợi nhuận khác
	180
	14
	-92,35%
	934

	Lợi nhuận trước thuế
	1.598
	2.935
	83,66%
	1.669

	Lợi nhuận sau thuế
	859
	2.437
	183,79%
	1.435

	Tỷ lệ cổ tức
	0%
	0%
	0%
	N/A

	Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC quý IV/2015 của MKV


8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến HĐSXKD của Công ty trong năm 2015
8.2.1. Thuận lợi

Thị trường, giá cả các sản phẩm chăn nuôi: gia súc, gia cầm, tôm cá,...những năm qua tương đối ổn định và có chiều hướng tăng là điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tăng cường quan tâm sử dụng các sản phẩm thuốc thú y nhằm phòng tránh dịch bệnh, bảo đảm tăng trưởng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản....

Được thành lập từ những năm 1990 trải qua 24 năm hoạt động Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đã khẳng định được vị thế và tên tuổi trên thị trường. Chất lượng sản phẩm, sản xuất luôn ổn định và được nhiều tiêu dùng tín nhiệm bầu chọn hàng Việt nam chất lượng cao từ năm 2002. Đến nay thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty vẫn được người tiêu dùng mến chuộng.

Hệ thống kênh phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước là tiền đề tốt cho việc đưa sản phẩm đến người tiêu dùng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đội ngũ công nhân viên luôn nhiệt tình trong công việc, gắn bó với công ty.

8.2.2. Khó khăn

Nguồn vốn đầu tư phát triển cho lĩnh vực thuốc thú y là rất lớn, nhất là phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại có quy mô lớn. Hiện nay, Công ty còn nhiều hạn chế về vốn, nên vốn kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng, hàng năm phải trả chi phí lãi vay cao.

Giá cả nguyên vật liệu trong giai đoạn vừa qua thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Việc quản lý sản xuất và lưu thông sản phẩm thuốc thú y ngày càng được thắt chặt và yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Trong khi đó nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty còn hạn chế chưa phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành.

Dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn WHO-GMP đến nay mới bắt đầu giai đoạn triển khai xây dựng, trong khi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến 31/12/2012 nếu Công ty không có nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP theo lộ trình sẽ bị rút giấy phép các mặt hàng thuôc nước và cấm lưu hành. 
8.2.3. Kết quả đạt được:

Vượt qua những khó khăn và thách thức trên, tận dụng những thuận lợi có được Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
17. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1. Vị thế của Công ty trong ngành
Là doanh nghiệp sản xuất thuôc thú y với hơn 24 năm kinh nghiệm, thương hiệu và sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đã nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của người tiêu dùng suốt nhiều năm qua. Nhờ lợi thế am hiểu thổ nhưỡng, các điều kiện tự nhiên nên khi dịch bệnh xảy ra, Công ty có khả năng ứng phó nhanh đáp ứng được lòng tin của người tiêu dùng. Tuy vậy, cũng như hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thú y tại Việt Nam, với quy mô vừa và nhỏ, năng lực vốn còn hạn chế, Công ty cũng gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư nhà máy đạt chuẩn GMP theo lộ trình đề ra. Mặc dù đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy từ năm 2008, nhưng mãi đến năm 2012 Công ty mới có đủ điều kiện triển khai khởi công Dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP_WHO. Việc xây dựng thành công nhà máy đã giúp mở rộng quy mô sản xuất của Công ty cũng như nâng cao năng lực, vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường. 

9.2. Triển vọng phát triển của ngành
Trong những năm qua, mặc dù tăng trưởng kinh tế quốc gia của Việt Nam chủ yếu là nhờ lĩnh vực công nghiệp. Tuy vậy, nông nghiệp vẫn tiếp tục là nguồn cung cấp lương thực và nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến (giá trị gia tăng được tính cho ngành công nghiệp). Ngành nông nghiệp tạo ra việc làm cho 53% lực lượng lao động (trong nông nghiệp và lâm nghiệp), đóng góp 13% tổng doanh thu xuất khẩu. Việt Nam có thể tự cung cấp đủ cho hầu hết các loại thực phẩm ngoại trừ các sản phẩm sữa. Ngành Chăn nuôi của Việt Nam đóng góp 6% GDP quốc gia và trên 21% trong nông nghiệp. 
Mức tăng trưởng của ngành chăn nuôi tăng trong những năm qua chủ yếu đến từ  nhu cầu trong nước tăng mạnh, nhất là tại các đô thị khi mức thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể. Tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi được dự báo tiếp tục tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong điều kiện môi trường khí hậu có nhiều biến đổi, dịch bệnh ngày càng gia tăng, đồng thời với việc người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sẽ ngày càng chú trọng việc sử dụng các sản phẩm thú y nhằm bảo vệ và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Đây chính là những tiền đề quan trọng cho ngành sản xuất kinh doanh thuốc thú y có cơ hội phát triển ổn định và tăng trưởng vững chắc trong tương lai  
9.3. Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng phát triển của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung của thế giới
Định hướng phát triển Công ty về dài hạn là vẫn duy trì sản xuất kinh doanh chính là thuốc thú y. Đây là ngành có tốc độ phát triển cùng với sự đổi mới ngành nông nghiệp theo xu hướng dịch chuyển từ trồng trọt sang chăn nuôi cũng như xu hướng theo đuổi chuỗi giá trị sản xuất 3F (Feed- Farm – Food) của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Khi ngành chăn nuôi chuyển từ tự phát sang quy mô công nghiệp với sự áp dụng các khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cùng với việc các hộ nông dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ, phòng tránh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Công ty tin tưởng rằng định hướng phát triển của Công ty về lĩnh vực thuốc thú y là phù hợp với xu thế của của nền kinh tế; thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty sẽ ngày càng mở rộng và tăng nhanh trong thời gian tới.
18. Chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 139 người, trong đó: Nam: 70; Nữ: 66
Cơ cấu lao động:

	STT
	CƠ CẤU LAO ĐỘNG
	SỐ LƯỢNG
	TỶ LỆ (%)

	I
	Phân theo thời hạn lao động
	
	 

	1
	HĐLĐ không thời hạn
	34
	24.46

	2
	HĐLĐ có thời hạn từ 12 đến 36 tháng
	92
	66.19

	3
	HĐLĐ dưới 1 năm
	13
	9.35 

	II
	Phân theo trình độ chuyên môn
	 
	 

	1
	Trình độ trên đại học
	02
	1.44

	1
	Trình độ đại học
	42
	30.22

	2
	Trình độ cao đẳng, TC, sơ cấp
	46
	33.09

	4
	Công nhân kỹ thuật có tay nghề
	07
	5.04

	5
	Lao động phổ thông
	42
	30.21

	III
	Phân theo loại lao động
	 
	 

	1
	Lao động gián tiếp
	90
	64.75

	2
	Lao động trực tiếp
	49
	35.25

	Nguồn: Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy


10.1. Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc:

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động.

Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, phân loại lao động, sắp xếp hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động, chăm lo việc hiếu hỉ cho cán bộ công nhân viên, quan tâm giúp đỡ các gia đình khó khăn...

Số giờ làm việc của người lao động trong Công ty trong tuần 47 giờ. Công ty làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần. Ngày làm việc 8 giờ được chia thành hai ca, riêng ngày thứ bảy làm việc 7 giờ.

Hợp đồng lao động thông thường được ký theo lộ trình: 1-2 tháng thử việc, kỳ hạn 6 tháng, kỳ hạn 1 năm và dài hạn.

Chính sách tuyển dụng lao động: 
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, trong định hướng phát triển của Công ty, Công ty đặc biệt chú trọng tới các giải pháp về nhân lực:

· Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về mọi mặt, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao;

· Xây dựng chế độ bồi dưỡng, thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ chuyên gia trình độ cao. Công ty dự kiến lập quỹ tài chính, các loại giải thưởng, cải cách về chế độ tiền lương, chế độ cung cấp và tiếp cận thông tin, tạo mọi điều kiện vật chất, môi trường làm việc, các hoạt động chuyên môn và đời sống sinh hoạt cho đội ngũ tri thức, chuyên gia, nhân tài để họ yên tâm cống hiến tài năng trí tuệ phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

· Hàng năm tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí thích đáng để cử cán bộ công nhân viên có thành tích, triển vọng phát triển tốt và nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn;
· Kiện toàn bộ máy chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tinh giảm tối đa, sắp xếp biên chế theo chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;

· Tất cả các công nhân viên được tuyển dụng phải thông qua hình thức thi tuyển có quy chế rõ ràng, không tuyển dụng thông qua giới thiệu; và
· Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ bảo trợ khác đối với người lao động. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với mọi thành viên trong Công ty, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể giữa lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trang thiết bị lao động: 

Công ty trang bị đầy đủ thiết bị để phục vụ cho cán bộ công nhân viên làm việc. Hàng năm có tổ chức học tập công tác bảo hộ và an toàn cho từng cán bộ công nhân viên, mua sắm đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

Chính sách lương:

Chính sách trả lương: Công ty trả lương theo thời gian trên cơ sở năng suất lao động và hiệu quả công việc. Xây dựng thang bảng lương riêng phù hợp với các quy định của Nhà nước và với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, vị trí, chuyên môn của từng người lao động. Hàng năm, người lao động được xét tăng lương.

Lương ngoài giờ: Trong quá trình làm việc đơn vị cũng tính lương ngoài giờ cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.
Chính sách khen thưởng:
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, Công ty có chính sách thưởng dựa trên nguyên tắc gắn kết với hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty cũng có chế độ khen thưởng đối với những cá nhân và tập thể có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. Hàng năm đều dựa theo tiêu chuẩn xét thi đua của Công ty và được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét duyệt.

Chế độ phúc lợi:
Công ty có chính sách phúc lợi hợp lý đối với người lao động, hàng năm Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước 
Mức lương bình quân của người lao động qua các năm từ 2013 đến 2015
	Năm
	2013
	2014
	2015

	Mức lương bình quân (VNĐ/người/tháng)
	3.500.000
	4.200.000
	5.000.000

	Nguồn: MKV


19. Chính sách cổ tức

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và hoàn thành các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp và tùy theo đặc điểm và tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. 
Tỷ lệ chi trả cổ tức trên Vốn điều lệ của MKV qua các năm 2013, 2014 và kế hoạch 2015 

	Năm
	2013
	2014
	KH 2015 (*)

	Tỷ lệ cổ tức bẳng tiền mặt
	0%
	0%
	N/A

	Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 
	0%
	0%
	N/A

	Nguồn: MKV


(*) Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 Công ty chưa trình ĐHĐCĐ. Tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức (nếu có) sẽ được Công ty trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm 2016.
20. Tình hình hoạt động tài chính

12.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của MKV bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của MKV trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
12.1.1. Vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

· Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015 : 26.891.630.000 đồng

· Vốn kinh doanh (vốn chủ sở hữu) tại ngày 31/12/2015: 28.463.157.904 đồng

· Tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh: Công ty luôn sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh theo đúng các qui định của pháp luật và đúng qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với cơ cấu nguồn vốn đã sử dụng trong năm 2014 và năm 2015 như sau:

Bảng cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty
ĐVT: Đồng
	Chỉ tiêu
	2014
	2015

	Tài sản ngắn hạn
	32.659.032.526
	34.596.761.746

	Tài sản dài hạn
	45.388.903.270
	44.456.903.152

	Nợ phải trả
	51.020.228.449
	50.590.506.994

	Vốn chủ sở hữu
	27.027.707.347
	28.463.157.904


12.1.2. Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	Loại tài sản cố định
	Số năm khấu hao

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	10 - 31

	Máy móc, thiết bị
	03 – 10

	Thiết bị văn phòng
	03

	Phương tiện vận tải
	06


12.1.3. Thu nhập bình quân người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động trong các năm qua khoảng 4.800.000 đồng/tháng/người.
12.1.4. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

MKV thực hiện tốt việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đến thời điểm 31/12/2015, Công ty không có nợ quá hạn.
12.1.5. Các khoản phải nộp theo luật định

MKV thực hiện nghiêm túc việc hạch toán đầy đủ các nghĩa vụ phải nộp đối với các khoản Thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo quy định của Nhà nước.
12.1.6. Trích lập các quỹ

MKV thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của MKV và pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ của năm 2013, 2014 và 2015 như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
	Trích lập các quỹ
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Quỹ đầu tư​ và phát triển
	9
	9
	70

	Quỹ dự phòng tài chính
	61
	61
	-

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(37)
	(37)
	(37)

	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	33
	33
	33


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC quý IV/2015
12.1.7. Tổng dư nợ vay ngân hàng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014 và  BCTC quý IV/2015, tình hình nợ vay của MKV như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Vay ngắn hạn
	7.601
	14.277
	15.391

	Vay ngắn hạn từ ngân hàng
	7.601
	14.277
	15.391

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	-
	-
	-

	Trả cho Ngân hàng
	-
	-
	-

	Vay dài hạn
	25.764
	25.115
	20.652

	Vay dài hạn từ ngân hàng
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	33.366
	39.392
	36.043


Nguồn: BCTC kiểm toán 2013, 2014 và BCTC quý IV/2015
12.1.8. Tình hình công nợ hiện nay

a. Các khoản phải thu
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Tổng số
	Quá hạn
	Tổng số
	Quá hạn
	Tổng số
	Quá hạn

	Phải thu từ khách hàng
	14.595
	-
	14.484
	-
	12.522
	-

	Trả tr​ước cho ng​ười bán
	551
	-
	713
	-
	5.979
	-

	Các khoản phải thu khác
	371
	-
	953
	-
	5.186
	-

	Dự phòng phải thu khó đòi 
	(5.150)
	-
	(12)
	-
	-
	-

	Tài sản thiếu chờ xử lý 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	10.367
	-
	16.138
	-
	23.687
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán 2013, 2014 và BCTC Quý IV/2015
b. Các khoản phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng
	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	Tổng số
	Quá hạn
	Tổng số
	Quá hạn
	Tổng số
	Quá hạn

	I
	Nợ ngắn hạn
	18.247
	-
	25.886
	-
	29.938
	-

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	7.601
	-
	14.277
	-
	15.391
	-

	2
	Phải trả cho người bán
	6.548
	-
	7.541
	-
	10.722
	-

	3
	Người mua trả tiền trước
	77
	-
	1.538
	-
	1.105
	-

	4
	Thuế & các khoản phải nộp NN
	1.774
	-
	764
	-
	157
	-

	5
	Phải trả công nhân viên
	1.023
	-
	1.131
	-
	1.389
	-

	6
	Chi phí phải trả
	1.224
	-
	427
	-
	1.219
	-

	7
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	37
	
	244
	
	(6)
	

	9
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	(37)
	-
	(37)
	-
	(37)
	-

	II
	Nợ dài hạn
	25.784
	-
	25.135
	-
	20.652
	-

	1
	Vay và nợ dài hạn
	25.764
	-
	25.115
	-
	20.652
	-

	2
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3
	Phải trả dài hạn khác
	20
	-
	20
	-
	-
	-

	4
	Doanh thu chưa thực hiện
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	44.031
	-
	51.020
	-
	50.591
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán 2013, 2014 và BCTC quý IV/2015
12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)
	
	
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
TSLĐ / Nợ ngắn hạn
	1,39
	1,26
	1,16

	Hệ số thanh toán nhanh
(TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
	0,87
	0,77
	0,83

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)
	
	
	

	Hệ số nợ / Tổng tài sản
	0,64
	0,65
	0,64

	Hệ số nợ / VCSH
	1,79
	1,89
	1,78

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	Vòng quay tổng tài sản
Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân
	0,67
	0,83
	0,98

	Vòng quay tài sản cố định
Doanh thu thuần / TSCĐ bình quân
	20,2
	3,5
	2,4

	Vòng quay vốn lưu động
Doanh thu thuần / TSLĐ bình quân 
	1,81
	0,53
	2,23

	Vòng quay các khoản phải thu
Doanh thu thuần/ Các khoản phải thu bình quân
	4,4
	4,6
	3,9

	Vòng quay các khoản phải trả
Doanh thu thuần / Các khoản phải trả bình quân
	7,0
	8,7
	8,5

	Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân
	2,8
	3,5
	4,7

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%)
	1,9%
	4,0%
	1,9%

	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (%)
	1,3%
	3,1%
	1,8%

	Hệ số lợi nhuận sau thuế / VCSH cuối kỳ (%)
	3,5%
	9,0%
	5,0%

	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần (%)
	3,1%
	4,8%
	1,0%

	5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	
	
	

	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)
	319
	906
	534

	Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần (đồng)
(Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình) / SLCP
	9.144
	10.050
	10.584


Nguồn: BCTC kiểm toán 2013, 2014 và BCTC quyw IV/2015
21. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

13.1. Danh sách thành viên HĐQT

	Stt
	Tên thành Viên
	Chức vụ

	1
	Ông Đào Mạnh Lương
	Chủ tịch HĐQT 

	2
	Ông Vũ Tiến Đạt
	Thành viên HĐQT 

	3
	Ông David John Whitehead
	Phó Chủ tịch HĐQT

	4
	Ông Lê Thành Nam
	Thành viên HĐQT 

	5
	Ông Đào Mạnh Hòa 
	Thành viên HĐQT 


13.1.1. Ông Đào Mạnh Lương 

1. Họ và tên

: Đào Mạnh Lương
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 17/08/1975
4. Nơi sinh


: Hưng Yên
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 033075000005,   Ngày cấp: 16/10/2012, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: số 26 biệt thự 2, X2 Bắc Linh Đàm, Phương Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: số 26 biệt thự 2, X2 Bắc Linh Đàm, Phương Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
10. Điện thoại cơ quan:  (0321)392 1921
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ tài chính và thương mại Quốc Tế
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1998 - 2000
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ
	Trợ lý đặc biệt Giám đốc bán hàng và tiếp thị

	2002 - 2003
	Brilliant Alterntives Inc (Mỹ) 
	Giám đốc khu vực Việt nam

	2004 - Nay
	Công ty cổ phần Austfeed
	Tổng Giám đốc

	2013 - Nay
	Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
	Chủ tịch HĐQT


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Chủ tịch HĐQT 
15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

· Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Austfeed Việt nam; 

· Chủ tịch  HĐQT Công ty Dược thú y Cai Lậy
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Đào Mạnh Ưởng
	Cha
	013209804
	24/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	2
	Phan Thị Hạnh
	Mẹ
	013209848
	31/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	3
	Đào Mạnh Hòa
	Em trai
	013209775
	17/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	4
	Đào Thị Bích Hồng
	Em gái
	017163077
	20/03/2010
	CA Hà Nội
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.1.2. Ông Vũ Tiến Đạt

1. Họ và tên

: Vũ Tiến Đạt
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 08/11/1963
4. Nơi sinh


: Hồ Chí Minh
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 024 964 093,   Ngày cấp: 10/08/2008, Nơi cấp: CA Tp. HCM
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: 609/3 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10. Tp. HCM
9. Chỗ ở hiện tại: 609/3 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10. Tp. HCM
10. Điện thoại cơ quan: (073) 371 0769
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh doanh
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1985 – 1990
	Trạm thú y Cái Bè
	Nhân viên 

	1990 – 1994
	Công ty chăn nuôi Thú y Cai Lậy
	Giám đốc

	2005 – 2008
	Công ty TNHH Nam Dũng
	Giám đốc

	2008 – 2012
	Tư vấn cho một số nhà máy thuốc thú y như: Nam Dũng, Tiến Đạt, Mekovet
	

	2012 –  đến 
	Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
	Tổng Giám đốc


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Thái Thị Kim Dung
	Vợ
	025 891 786
	10/11/2014
	CA. TP HCM
	0

	2
	Phạm Thị Định
	Mẹ
	312 085 683
	27/02/2006
	CA. Tiền Giang
	0

	3
	Vũ Thái Trang
	Con
	311 899 216
	24/09/2001
	CA. Tiền Giang
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.1.3. Ông David John Whitehead 

1. Họ và tên

: David John Whitehead
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 28/04/1952
4. Nơi sinh


: Australia
5. Quốc tịch

: Australia
6. Dân tộc


: Australia
7. Số hộ chiếu

: E4081682,   Ngày cấp: 10/05/2012, Nơi cấp: Cục XNK Australia
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 69C, ngõ 189, Phố Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
9. Chỗ ở hiện tại: Số 69C, ngõ 189, Phố Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
10. Điện thoại cơ quan: (0321) 392 1921
11. Trình độ văn hoá: Thạc sĩ


12. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1970 – 2004
	Làm việc tại Australia
	Kinh doanh đầu tư 

	2006 –  nay 
	Công ty cổ phần Ausfeed Việt Nam
	Chủ tịch HĐQT


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

· Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ausfeed Việt Nam; 

16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	Vợ
	011 151 315
	19/05/2005
	Hà Nội
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.1.4. Ông Lê Thành Nam 
1. Họ và tên

: Lê Thành Nam
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 13/12/1978

4. Nơi sinh


: Hà Nội

5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 272488784,   Ngày cấp: 25/08/2011, Nơi cấp: CA Đồng Nai

8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: 7E1 Nguyễn Văn Trỗi, Biên Hòa, Đồng Nai

9. Chỗ ở hiện tại: 7E1 Nguyễn Văn Trỗi, Biên Hòa, Đồng Nai

10. Điện thoại cơ quan: (08) 39203388

11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Công nghệ, Cử nhân QTKD, CFO

13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	2001 – 2007
	Tập đoàn Tân Mai
	Chuyên viên QLDA

	2007 – 2010
	Công ty Cổ Phần Dịch vụ - Thương mại Giấy Việt 
	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

	2010 – 2012
	Công ty Cổ Phần Dịch vụ - Thương mại Giấy Việt
	Tổng Giám đốc

	2013 – 04/2015
	Công ty cổ phần DIC số 4
	Thành viên HĐQT

	2013 đến nay
	Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy

Công ty cổ phần TV -  TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
	Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

	2013 – 04/2015
	Công ty CP Chứng khoán MB
	Giám đốc khu vực phía Nam

	04/2015 -  nay
	Công ty CP Chứng khoán MB 
	Phó Tổng Giám đốc


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Thành viên HĐQT độc lập, không tham gia điều hành.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

· Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch vụ - Thương mại Giấy Việt; 

· Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán MB

· Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Lê Thành Hưng
	Cha
	161971959
	19/07/2011
	Nam Định
	0

	2
	Nguyễn Thị Nhung
	Mẹ
	161971960
	07/04/2014
	Nam Định
	0

	3
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	Vợ
	271161822
	14/04/2010
	Đồng Nai
	0

	4
	Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy
	TV HĐQT
	1200505472
	02/08/2014
	Tiền Giang
	0

	5
	Công ty cổ phần chứng khoán MB
	P. Tổng Giám đốc 
	0106393583
	17/12/2013
	Hà Nội
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.1.5. Ông Đào Mạnh Hòa 
1. Họ và tên

: Đào Mạnh Hòa
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 14/07/1977
4. Nơi sinh


: Hưng Yên
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 013209775, Ngày cấp: 17/08/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 301, Nhà Đ1, Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: Phòng 301, Nhà Đ1, Tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

10. Điện thoại cơ quan:  (0321) 3921 921
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế ( Kế toán – kiểm toán).
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	2004 - 2006
	Công ty TNHH Quốc tế Dome
	Phụ trách thu mua

	2006 - nay
	Công ty CP Austfeed Việt nam
	Phó Tổng Giám đốc


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Thành viên Hội đồng quản trị, không tham gia điều hành.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
· Phó Tổng Giám đốc Công ty Austfeed Việt nam
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân:  3.300 cổ phần, chiếm 0,12 % vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:
	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Văn Thị Xuân
	Vợ
	013209774
	17/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	1
	Đào Mạnh Ưởng
	Cha
	013209804
	24/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	2
	Phan Thị Hạnh
	Mẹ
	013209848
	31/08/2009
	CA Hà Nội
	0

	3
	Đào Mạnh Lương
	Anh trai
	033075000005
	16/10/2012
	CA Hà Nội
	0

	4
	Đào Thị Bích Hồng
	Em gái
	017163077
	20/03/2010
	CA Hà Nội
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.2. Danh sách Ban Giám đốc
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Vũ Tiến Đạt
	Tổng Giám đốc


Xem mục 13.1.2
13.3. Ban kiểm soát

	Stt
	Tên thành viên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Anh Tuấn 
	Trưởng ban kiểm soát

	2
	Thân Văn Dũng
	Thành viên

	3
	Lê Đức Hưởng
	Thành viên


13.3.1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
1. Họ và tên

: Nguyễn Anh Tuấn
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 15/04/1975
4. Nơi sinh


: Hà Nội
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 011 899 732,   Ngày cấp: 13/02/2006, Nơi cấp: CA Hà Nội
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 Lê Duẫn, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: 55 Lê Duẫn, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10. Điện thoại cơ quan: (0351) 3582 669
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Ngôn ngữ tiếng Anh và Marketing, Kế toán tổng hợp
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1995 – 1998
	Công ty TNHH TN Development
	Nhân viên Marketing

	1998 – 2005
	Công ty Liên doanh Vinapon
	Trưởng phòng kinh doanh

	2008 – 2013
	Công ty cổ phần Phát triển nhà ở xã hội – HUD.VN
	Trưởng phòng kinh doanh

	2013 -  nay
	Công ty liên doanh thực phẩm Mavin
	Phó Tổng Giám đốc


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Trưởng ban kiểm soát.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

· Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh thực phẩm Mavin; 

16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 15.370  cổ phần, chiếm 0,57% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Vợ
	011 869 710
	20/10/2011
	Hà Nội
	21.836

	2
	Trần Thu Phú
	Mẹ
	010 340 131
	13/06/2006
	Hà Nội
	0

	3
	Nguyễn Mỹ Hạnh
	Chị gái
	011 368 577
	07/12/2001
	Hà Nội
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.3.2. Ông Thân Văn Dũng
1. Họ và tên

: Thân Văn Dũng
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 1967
4. Nơi sinh


: Tiền Giang
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 310 667 136,   Ngày cấp: 07/06/2006, Nơi cấp: CA Tiền Giang
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: KP Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy, Tiền Giang
9. Chỗ ở hiện tại: KP Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy, Tiền Giang
10. Điện thoại cơ quan: (0733) 410 769
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Trung cấp cơ khí
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	1989 – 1992
	Hợp tác xã cơ khí Bình Phú
	Nhân viên 

	1992 -  nay
	Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy
	TP Tổ chức – Hành chính


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên ban kiểm soát, TP Tổ chức – Hành chính.

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Tám
	Vợ
	310 638 389
	07/06/2008
	Tiền Giang
	0

	2
	Nguyễn Thị Trầm
	Mẹ
	310 284 132
	09/06/1979
	Tiền Giang
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.3.3. Ông Lê Đức Hưởng
1. Họ và tên

: Lê Đức Hưởng
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 09/05/1982
4. Nơi sinh


: Hưng Yên
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 145053063, Ngày cấp: 11/06/2003, Nơi cấp: CA Hưng Yên
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
9. Chỗ ở hiện tại: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 
10. Điện thoại cơ quan:  (0321)392 1923
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế.
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	2006 - 2008
	Công ty TNHH Vieba
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch và điều độ sản xuất

	2008 - 2009
	Công ty liên doanh CMC - KPI 
	Kế toán trưởng 

	2009 - 2011
	Công ty TNHH Sản xuất vật liệu Long An
	Kế toán trưởng 

	2011 - 2013
	Công ty TNHH Kido Hà Nội
	Kế toán trưởng 

	2013 - nay
	Công ty cổ phần Austfeed Việt nam
	Kế toán tổng hợp


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy 
15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan:

	Stt
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND/

Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số cổ phần sở hữu

	1
	Đào Thị Minh Doan
	Vợ
	145053175
	03/04/1998
	CA Hưng Yên
	0

	2
	Công ty CP Dược Thú y Cai Lậy
	TV BKS
	1200505472
	28/01/2003
	Tiền Giang
	0

	3
	Công ty CP Austfeed Việt nam
	Kế toán TH
	0900235251
	03/12/2004
	Hưng Yên
	0


18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.4. Kế toán trưởng

1. Họ và tên

: Phan Nguyễn Thanh Huyền
2. Giới tính


: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh
: 26/10/1987
4. Nơi sinh


: Lâm Đồng
5. Quốc tịch

: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Số CMND

: 250686616, Ngày cấp: 13/06/2011, Nơi cấp: CA Lâm Đồng
8. Đăng ký hộ khẩu thường trú: 75 Hùng Vương, thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Ha, Tỉnh Lâm Đồng.
9. Chỗ ở hiện tại: KP1, Phương 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 
10. Điện thoại cơ quan:  (0733) 826 462
11. Trình độ văn hoá: 12/12


12. Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kế toán.
13. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	2009 - 2010
	Công ty Cp đầu tư U&I
	Kế toán viên

	2010 - 2012
	Công ty CP Nông nghiệp U&I 
	Kế toán tổng hợp 

	2012 - 2014
	Công ty TNHH Chantelle
	Kế toán tổng hợp 

	2014 – 6/2014
	Công ty CP Dược thú y Cai Lậy
	Kế toán tổng hợp 

	06/2014 - nay
	Công ty CP Dược thú y Cai Lậy
	Kế toán trưởng


14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: 
Kế toán trưởng

15. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
16. Số cổ phần đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:
· Sở hữu cá nhân: 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

· Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

17. Thông tin số cổ phần của những người có liên quan: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích tổ chức niêm yết: Không 

19. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

22. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

22. Tài sản

Giá trị tài sản cố định (TSCĐ) theo BCTC năm 2014 và BCTC quý IV/2015
Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Khoản mục
	31/12/2014
	31/12/2015

	
	
	Nguyên giá

(NG)
	GTCL
	GTCL/NG (%)
	Nguyên giá

(NG)
	GTCL
	GTCL/NG (%)

	I
	TSCĐ hữu hình
	40.497
	32.727
	80,81%
	39.871
	30.500
	76,50%

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	15.882
	13.552
	85,33%
	15.162
	12.948
	85,40%

	2
	Máy móc thiết bị
	22.601
	18.888
	83,57%
	22.601
	16.759
	74,15%

	3
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	2.014
	287
	14,25%
	2.108
	793
	37,62%

	II
	TSCĐ thuê tài chính
	8.032
	7.240
	90,14%
	8.032
	6.436
	80,13%

	III
	TSCĐ vô hình
	1.656
	-
	96,74%
	116
	36
	31,03%

	1
	Quyền sử dụng đất
	1.540
	1.540
	100,00%
	-
	-
	#DIV/0!

	2
	Phần mềm máy vi tính
	116
	62
	53,45%
	116
	36
	31,03%

	
	Tổng cộng
	50.185
	39.967
	82,83%
	48.019
	36.972
	76,99%


Nguồn: BCTC kiểm toán 2014 và BCTC quý IV/2015
23. Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2016 - 2018






Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	Doanh thu thuần
	140.000
	175.000
	200.000

	Lợi nhuận trước thuế
	9.200
	19.900
	23.400

	Lợi nhuận sau thuế
	7.176
	15.522
	18.252

	Tỷ suất LNTT/DTT
	6.57
	13.37
	11.70

	Tỷ suất LNST/DTT
	5.13
	8.87
	9.13

	Tỷ lệ cổ tức dự kiến
	N/A
	N/A
	N/A


Những chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu - lợi nhuận cho giai đoạn 2016 - 2018 được xây dựng dựa trên định hướng chiến lược đã được Công ty đặt ra cũng như những dự báo về điều kiện thị trường trong giai đoạn 2016 - 2018.
Căn cứ thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2018






Đơn vị tính: tr. đ

	 
	DOANH THU
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	I
	Thuốc bột
	58.312
	72.890
	83.095

	
	Sản lượng SX
	1.388.380
	1.735.475
	1.978.442

	
	Đơn giá BQ
	0.042
	0.042
	0.042

	II
	Thuốc tiêm huyễn dịch
	36.193
	45.241
	51.575

	
	Sản lượng SX
	786.800
	983.500
	1.121.190

	
	Đơn giá BQ
	0.046
	0.046
	0.046

	III
	Thuốc tiêm bột
	52.450
	65.562
	74.741

	
	Sản lượng SX
	936.600
	1.170.750
	1.334.655

	
	Đơn giá BQ
	0.056
	0.056
	0.056

	
	TỔNG (bao gồm VAT)
	146.954
	183.693
	209.410

	
	Doanh thu chưa VAT
	139.957
	174.946
	199.438

	
	VAT
	6.998
	8.747
	9.972


24. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức
Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy. Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm như kế hoạch. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
25. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty
 Tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ2015-MKV ngày 09/05/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc phát hành 30 tỷ trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn từ 3 đến 5 năm theo phương thức phát hành riêng lẻ. Hiện tại, HĐQT đang tiến hành tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện việc phát hành trái phiếu. Trái phiếu này sẽ không chuyển đổi trong năm 2016 nên không ảnh hưởng đến quyền của cổ đông trong đợt phát hành cổ phiếu này.
26. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu: 
Không

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu: 
Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 
10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán

· Tổng số cổ phiếu chào bán dự kiến là 2.310.875 cổ phiếu. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu:

· Tổng mệnh giá: 23.108.750.000 đồng
· Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 8,59 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 8,59 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 117 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là (117 : 10) x 8,59 = 100,5 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 100 cổ phần.

· Đối tượng hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
· Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba (Ví dụ: cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).

· Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền: Số lượng cổ phiếu dôi dư do việc làm tròn xuống theo tỷ lệ phát hành 10: 8,59 cùng với lượng cổ phiếu dôi dư do việc làm tròn xuống của từng cổ đông và lượng cổ phiếu cổ đông không mua sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo số lượng cổ phần lưu hành sau khi phát hành của Công ty là 5.000.000 cổ phần. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
4. Giá chào bán dự kiến

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Phương pháp tính giá

Hội đồng Quản trị sử dụng  giá trị sổ sách trên một cổ phần ước tính tại thời điểm 31/12/2014 để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
	Stt
	Khoản mục
	Giá trị ước tính

	1
	Vốn chủ sở hữu 
	27.027.707.347

	2
	Số cổ phần đang lưu hành
	2.689.163

	3
	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) {3 = (1)/(2)}
	10.050


Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng Quản trị MKV đã nhất trí giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

6. Phương thức phân phối

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được MKV thực hiện phân phối sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN.
7. Thời gian phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu MKV ra công chúng.
8. Đăng ký mua cổ phiếu

Sau khi nhận giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN, Hội đồng Quản trị MKV sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phân bổ quyền mua cổ phần phát hành thêm.
	TT
	Công việc
	Thời gian 

	1
	Nhận giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu
	T

	2
	Thông báo chốt danh sách cho Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán
	T+1

	3
	Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng
	T+3 - T+5

	4
	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 
	T+12

	4
	Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) gửi danh sách phân bổ quyền mua cho các thành viên lưu ký (TVLK)
	10 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng T

	5
	Đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cho cổ phần TVLKCK.
	20 ngày làm việc kể từ ngày được thực hiện quyền

	6
	Thành viên lưu ký (TVLK) tổng hợp việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và chuyển về cho TTLK.
	2 ngày làm việc sau ngày kết thúc nộp tiền 

	7
	VSD tổng hợp toàn bộ danh sách và tiền thu được, báo cáo đơn vị phát hành và chuyển tiền cho MKV vào tài khoản phong tỏa
	3 ngày làm việc kể từ ngày TVLK báo cáo VSD 

	9
	Báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN
	10 ngày kể từ ngày kết thúc phát hành


9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Do là doanh nghiệp đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu MKV của người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. 
Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi Công ty thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
11. Các loại thuế có liên quan

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ. Cụ thể như sau:
11.1. Đối với Công ty
11.1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì bắt đầu từ năm 2014 Công ty áp dụng mức thuế suất 22% trên thu nhập chịu thuế của Công ty.

11.1.2. Thuế giá trị gia tăng 

Thuế GTGT: Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ tài chính “Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT ”, mức thuế suất mà công ty hiện đang áp dụng theo Thông tư này.
11.2. Đối với nhà đầu tư
11.2.1. Đối với nhà đầu tư cá nhân 

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH-12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thuế Thu nhập cá nhân có quy định: 

· Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cổ tức

Theo quy định trong Thông tư số 111/2013/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân”, ban hành ngày 15/8/2013, nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ cổ tức. 

Khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ đầu tư vốn. 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Cổ tức nhận được x Thuế suất 5% 

· Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Cũng theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại khác theo quy định của Luật Chứng khoán thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20% 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cách tính thuế phải nộp như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1% 

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 0,1% hay 20% đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Căn cứ để xác định số thuế khấu trừ là giá chuyển nhượng chưa trừ các khoản chi phí nhân với thuế suất 0,1%. 
11.2.2. Đối với nhà đầu tư tổ chức 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Tổ chức trong nước: Theo quy định Thông tư 130/2008/TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25%.
Riêng đối doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008.
Thu nhập từ cổ tức: được miễn thuế theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 Luật Thuế TNDN 2008.
11.3. Các loại thuế khác 

Thuế tài nguyên, thuế đất, tiền thuê đất, thuế môn bài, phí, lệ phí,… của Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo quy định của Nhà nước.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần

Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do Công ty mở tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 0071001002489

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

13. Mục đích chào bán

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 23.108.750.000 đồng xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam. 
14. Phương án khả thi 

Phương án khả thi do Công ty cổ phần GMP Plus Việt Nam lập.
2.1. Tóm tắt Dự án
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc thú y Cai Lậy – Mekovet đạt chuẩn WHO GMP – GLP – GSP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

Khu đất dự kiến xây dựng dự án nằm tại Khu phố 1, phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Nhà xưởng sản xuất của dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 20,049.7 m2. Hiện tại khu đất là đất trồng và một phần nhà xưởng, văn phòng , kho và khu vực phụ trợ đã hoàn tất trong giai đoạn 1, thảm thực vật chủ yếu là cỏ dại, cây bụi nhỏ, cây công nghiệp.
Công ty dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất Betalactam theo tiêu chuẩn của GMP WHO bao gồm:

· Khu văn phòng 2 tầng

· Khu sản xuất 2 tầng

· Khu bảo quản

· Trạm điện

· Bể xứ lý nước thải

· Tường rào

· Cột cờ

· Đường nội bộ

· Và các khu vực phụ trợ

2.2. Cơ sở pháp lý của Dự án
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Y887882 do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày26/02/2004; và Hợp đồng thuê đất số 33/HĐ.TĐ ngày 30/03/2004 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang và Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;

Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ2015-MKV ngày 09/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận đầu tư dự án.
2.3. Kết quả đầu tư của Dự án như sau:

Báo cáo thu nhập của dự án trong 10 năm đầu tiên
ĐVT: ngàn đồng

	HẠNG MỤC
	 Năm 2016 
	 Năm 2017 
	 Năm 2018 
	 Năm 2019 
	 Năm 2020 

	Doanh thu
	25.474
	28.085
	30.964
	44.234
	48.768

	Chi phí giá vốn hàng bán (41% DT)
	10.444
	11.515
	12.695
	18.136
	19.995

	Chi phí kinh doanh (22% DT)
	5.604
	6.179
	6.812
	9.732
	10.729

	Chi phí quản lý (8% DT)
	2.038
	2.247
	2.477
	3.539
	3.901

	Chi phí khấu hao
	3.743
	3.743
	3.743
	3.743
	3.743

	Chi phí lãi vay
	1.294
	3.658
	3.218
	2.605
	1.992

	Tổng chi phí
	23.124
	27.342
	28.945
	37.754
	40.361

	Lợi nhuận trước thuế
	2.351
	744
	2.019
	6.480
	8.408

	Thuế TNDN (22% LNTT)
	517
	164
	444
	1.426
	1.850

	Lợi nhuận sau thuế
	1.834
	580
	1.575
	5.055
	6.558

	HẠNG MỤC
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Doanh thu
	53.767
	59.278
	65.354
	72.053
	79.439

	Chi phí giá vốn hàng bán (41% DT)
	22.045
	24.304
	26.795
	29.542
	32.570

	Chi phí kinh doanh (22% DT)
	11.829
	13.041
	14.378
	15.852
	17.477

	Chi phí quản lý (8% DT)
	4.301
	4.742
	5.228
	5.764
	6.355

	Chi phí khấu hao
	3.743
	3.743
	3.743
	3.743
	3.743

	Chi phí lãi vay
	1.379
	766
	172
	-
	-

	Tổng chi phí
	43.297
	46.597
	50.317
	54.901
	60.144

	Lợi nhuận trước thuế
	10.471
	12.682
	15.037
	17.152
	19.294

	Thuế TNDN (25% LNTT)
	2.304
	2.790
	3.308
	3.774
	4.245

	Lợi nhuận sau thuế
	8.167
	9.892
	11.729
	13.379
	15.050



Hiệu quả tài chính của dự án:

Thời gian phân tích hiệu quả tài chính (dùng để tính toán) của dự án là 10 năm kể từ năm 0 trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng.

Dòng tiền thu vào gồm có tổng doanh thu hằng năm, vốn vay ngân hàng và giá trị thanh lý máy móc thiết bị sau thời gian sử dụng 10 năm trong vòng đời đánh giá hiệu quả dự án.

Dòng tiền chi ra gồm các khoản chi đầu tư ban đầu trong thời gian xây dựng và chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.

Với suất sinh thời Chủ đầu tư kỳ vọng là 20% lớn hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện tại để mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư.

Hiệu quả tài chính của dự án trong 10 năm đầu 

	Dòng tiền TIPV
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	Dòng tiền vào
	-
	25.474
	28.085
	30.964
	44.234

	Doanh thu
	
	25.474
	28.085
	30.964
	44.234

	Dòng tiền ra
	43.978
	14.783
	15.564
	17.087
	23.148

	Chi đầu tư
	43.978
	
	
	
	

	Tổng chi phí hoạt động (không khấu hao và lãi vay)
	
	14.266
	15.400
	16.642
	21.723

	Thuế TNDN
	
	517
	164
	444
	1.426

	 
	
	
	
	
	

	Dòng tiền thuần (TIPV)
	(43.978)
	10.691
	12.521
	13.878
	21.086

	Lũy kế dòng tiền thuần
	(43.978)
	(33.287)
	(20.765)
	(6.888)
	14.198

	 
	1
	1
	1
	1
	0

	Nhận nợ vay NH
	30.645
	
	
	
	

	Thuê tài chính
	-
	
	
	
	

	Trả lãi vay
	
	(1.294)
	(3.658)
	(3.218)
	(2.605)

	Trả gốc
	
	-
	(1.277)
	(5.108)
	(5.108)

	Dòng tiền EPV
	(13.333)
	9.397
	7.586
	5.552
	13.374

	Lũy kế dòng tiền thuần
	(13.333)
	(3.936)
	3.651
	9.203
	22.577

	Dòng tiền TIPV
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Dòng tiền vào
	48.768
	53.767
	59.278
	65.354
	72.053

	Doanh thu
	48.768
	53.767
	59.278
	65.354
	72.053

	Dòng tiền ra
	25.443
	27.948
	30.686
	33.674
	36.851

	Chi đầu tư
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí hoạt động (không khấu hao và lãi vay)
	23.593
	25.645
	27.896
	30.366
	33.077

	Thuế TNDN
	1.850
	2.304
	2.790
	3.308
	3.774

	 
	
	
	
	
	

	Dòng tiền thuần (TIPV)
	23.326
	25.819
	28.593
	31.680
	35.203

	Lũy kế dòng tiền thuần
	37.524
	63.343
	91.936
	123.616
	158.818

	 
	-
	-
	-
	-
	-

	Nhận nợ vay NH
	
	
	
	
	

	Thuê tài chính
	
	
	
	
	

	Trả lãi vay
	(1.992)
	(1.379)
	(766)
	(172)
	-

	Trả gốc
	(5.108)
	(5.108)
	(5.108)
	(3.831)
	-

	Dòng tiền EPV
	16.226
	19.332
	22.719
	27.677
	35.203

	Lũy kế dòng tiền thuần
	38.803
	58.136
	80.855
	108.532
	143.734


Dựa vào kết quả lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính và kết quả cho thấy:

· NPV (Hiện giá thu nhập thuần của dự án) = 14,731,178 đồng > 0

· IRR (Tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án) = 35.30%

· Thv (Thời gian hoàn vốn của dự án) = 6 năm 11 tháng (kể cả năm đầu tư xây dựng)

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án là rất khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư trong niềm tin dự án có khả năng sinh lợi lớn so với nguồn vồn đầu tư ban đầu bỏ ra, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của chủ đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với kế hoạch đề ra.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

	STT
	Đối tượng phát hành
	Số lượng CP phát hành (CP)
	Giá phát hành (đ)
	Vốn điều lệ tăng thêm (đ)
	Tiền dự kiến thu được (đ)

	1
	Cổ đông hiện hữu
	2.310.875
	10.000
	23.108.750.000
	23.108.750.000

	TỔNG CỘNG
	2.310.875
	
	23.108.750.000
	23.108.750.000


2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 23.108.750.000 đồng xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam. Kế hoạch sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
Chi tiết chi phí như sau:
	1
	Phí tư vấn GMP
	            400.000.000 

	2
	Chi phí xây dựng M&E
	       12.229.423.098 

	3
	Nhà văn phòng
	         3.793.000.000 

	4
	Nhà xưởng
	         3.190.465.226 

	5
	Hạ tầng và đường dẫn
	         4.400.000.000 

	6
	Máy móc và thiết bị kiểm nghiệm
	       11.000.000.000 

	7
	Chi phí dự phòng
	4.987.111.676

	 TỔNG CỘNG
	 40.000.000.000


Tổng chi phí đầu tư dự kiến là 40 tỷ đồng được huy động như sau:

· Từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 23.108.750.000 đồng

· Từ phát hành trái phiếu  chuyển đổi riêng lẻ: 30.000.000.000 đồng

· Trong trường hợp nguồn tiền từ các nguồn trên chưa đủ cho hoạt động đầu tư, Công ty sẽ tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng; 
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số vốn thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Công ty dự kiến tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

15. Tổ chức tư vấn phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:
84 4 3726 2600

Fax:    84 4 3726 2601

Website:          
www.mbs.com.vn

 

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ:

Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
84 8 3920 3388

Fax:    84 8 3838 5181

Trên cơ sở các thông tin mà MBS đã thu thập được về MKV và đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách là tổ chức tư vấn, MBS có một số nhận định như sau: Công ty có những thế mạnh nhất định như hoạt động kinh doanh lâu năm trong ngành, đội ngũ Ban quản trị, cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao. Bên cạnh đó chiến lược đầu tư của Công ty trong việc tập trung vào hoạt động dược thú y là phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của ngành và đất nước, điều này sẽ tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên với tốc độ phát triển nhanh và các cơ hội đầu tư hiện có, trong khi nguồn vốn chủ sở hữu còn khá hạn hẹp sẽ gia tăng rủi ro cũng như hạn chế một số cơ hội phát triển của Công ty. Việc gia tăng nguồn vốn trong đợt phát hành này là một bước tiến rất cần thiết và phù hợp cho Công ty để nâng cao năng lực kinh doanh, thu hút và giữ nhân tài. Nếu đợt phát hành không thành công sẽ khiến Công ty phải đối mặt với rủi ro thanh khoản cao. Tuy nhiên, với tiềm năng sắp tới của Công ty và sự nỗ lực của ban điều hành, chúng tôi kỳ vọng đợt phát hành vẫn có khả năng thành công cao.
16. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

Địa chỉ:
Tầng 9, Tòa nhà HL số 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
(84-4) 3755 7446

Fax:

(84-4) 3755 7448

IX. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục 1: 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Phụ lục 2:
Bản sao hợp lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
3. Phụ lục 3: 
Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty;
4. Phụ lục 4: 
Báo cáo tài chính quý IV năm 2015;
5. Phụ lục 5: 
Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015;
6. Phụ lục 6: 
Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và năm 2014;
7. Phụ lục 7: 
Bản sao hợp lệ Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án đầu tư;
8. Các phụ lục khác.
Tiền Giang, ngày ...... tháng …. năm 2015
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đào Mạnh Lương
	TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tiến Đạt

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Anh Tuấn
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Nguyễn Thanh Huyền


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
	TỔNG GIÁM ĐỐC
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UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.




















BẢN CÁO BẠCH








CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY


(Giấy CNĐKKD: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1200505472 đăng ký lần đầu ngày 28/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/08/2014)








CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 





(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số . . ./GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm 2016)





( Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY


Địa chỉ:	Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Điện thoại:	(073) 3826462		Fax:    (073) 3826363


Website:         � HYPERLINK "http://mekovet.com.vn/" \t "_blank" �http://mekovet.com.vn/�	Email: � HYPERLINK "mailto:Info@mekovet.com.vn" �Info@mekovet.com.vn�











CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB


Trụ sở chính:


Địa chỉ:	Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại:	84 4 3726 2600		Fax:    84 4 3726 2601


Website:        � HYPERLINK "http://www.mbs.com.vn" �www.mbs.com.vn�		Email: 


Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:


Địa chỉ:	Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại:	84 8 3920 3388		Fax:    84 8 3838 5181





( Phụ trách công bố thông tin


Họ tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn			Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát


Điện thoại: 0983 456 775





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY


(Giấy CNĐKKD: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1200505472 đăng ký lần đầu ngày 28/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/08/2014)








CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 








Tên cổ phiếu		: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy


Mệnh giá		:10.000 đồng/cổ phiếu


Giá bán		: 10.000 đồng/cổ phiếu


Tổng số lượng chào bán	: 2.310.875 cổ phiếu


Tổng giá trị chào bán		: 23.108.750.000 đồng





TỔ CHỨC TƯ VẤN:


�
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB


Trụ sở chính:


Địa chỉ:	Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại:	84 4 3726 2600		Fax:    84 4 3726 2601


Website:          � HYPERLINK "http://www.mbs.com.vn" �www.mbs.com.vn�		 


Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:


Địa chỉ:	Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại:	84 8 3920 3388		Fax:    84 8 3838 5181�
�
�
�
�
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 


�
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA


Địa chỉ:	Tầng 9, Tòa nhà HL số 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội


Điện thoại:	(84-4) 3755 7446


Fax:		(84-4) 3755 7448


�
�
�
�
�
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